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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluene phản ứng với bromine theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt FeBr3, đun nóng) là
        A. o-bromotoluene và m-bromotoluene.        B. benzyl bromide.
        C. o-bromotoluene và p-bromotoluene.        D. p-bromotoluene và m-bromotoluene.
Câu 2: Nhiệt độ sôi của alkene và alkyne
        A. khác xa so với alkane và cao hơn alkane cùng mạch carbon.
        B. gần giống alkane nhưng thấp hơn alkane cùng mạch carbon.
        C. khác xa so với alkane và thấp hơn alkane cùng mạch carbon.
        D. gần giống alkane nhưng cao hơn alkane cùng mạch carbon.
Câu 3: Dẫn xuất halogen nào sau đây có đồng phân hình học?
        A. CH3CH=CF-CH3.         B.  CH2=CHCl.
        C. CH2=CH-CH2Br         D.  (CH3)2C=CF-CHI.
Câu 4: Các alkane không tham gia loại phản ứng nào?
        A. Phản ứng cộng.        B. Phản ứng tách.        C. Phản ứng thế.        D. Phản ứng cháy.
Câu 5: Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hydrocarbon ?
        A. CH2=CH-CH2-Br.        B. Cl-CHBr-CF3.
        C. CHCl2-CF2-O-CH3.        D. C6H6Cl6.
Câu 6: Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được alcohol?
(1) CH3CH2Cl.            (2) CH3CH=CHCl.          (3) C6H5CH2Cl.             (4) C6H5Cl.
        A. (1), (3).        B. (1), (2), (3).        C. (1), (2), (4).        D. (1), (2), (3), (4).
Câu 7: Trong phân tử ethylene liên kết đôi C=C giữa 2 carbon gồm
        A. 2 liên kết pi () và 1 liên kết xích ma ().
        B. 1 liên kết pi () và 2 liên kết xích ma ().
        C. 1 liên kết pi () và 1 liên kết xích ma ().
        D. 2 liên kết pi () và 2 liên kết xích ma ().
Câu 8: Khi có mặt chất xúc tác Ni ở nhiệt độ thích hợp, alkene cộng hydrogen vào liên kết đôi tạo thành hợp chất nào dưới đây?
        A. Alkyne.        B. Alkene lớn hơn.        C. Alkane.        D. Xycloalkane.
Câu 9: Các alkene và alkyne là các hydrocarbon không no dễ tham gia phản ứng cộng, trùng hợp, oxi hóa là do
        A. có liên kết σ bền.        B. có liên kết đôi kém bền.
        C. có liên kết π  kém bền.        D. có liên kết σ kém bền.
Câu 10: Arene (hydrocacarbon thơm) là
        A. những hydrocarbon trong phân tử có chứa một vòng benzene.
        B. những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzene.
        C. những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzene.
        D. những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhiều vòng benzene.
Câu 11: Công thức chung của alkane là
        A. CnH2n-2 (n ≥2).        B. CnH2n+2 (n ≥1).        C. CnH2n-6 (n ≥6).        D. CnH2n (n ≥2).
Câu 12: Chọn khái niệm đúng về alkene?
        A. Alkene là những hydrocarbon có liên kết ba C ≡ C trong phân tử.
        B. Những hydrocarbon mạch hở có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử là alkene.
        C. Alkene là những hydrocarbon mạch hở có liên kết ba C ≡ C  trong phân tử.
        D. Những hydrocarbon có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử là alkene.
Câu 13: Đun sôi dung dịch gồm chất X và KOH đặc trong C2H5OH, thu được ethylene. Công thức của X là
        A. CHCl3.        B. CH3CHCl2.        C. CH3CH2Cl.        D. CH2=CHCl
Câu 14: Tên thường alkene có công thức C2H4 là
        A. ethane.        B. ethyne        C. ethylene.        D. ethene.
Câu 15: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, methyl alcohol,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là methane. Công thức phân tử của methane là
        A. C2H2.        B. C2H4.        C. CH4.        D. C6H6.
Câu 16: Thí nghiệm được tiến hình như hình vẽ dưới đây:
[image: ]
Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 là
        A. có kết tủa màu vàng nhạt.        B. dung dịch chuyển sang màu xanh lam.
        C. dung dịch chuyển sang màu da cam.        D. có kết tủa màu nâu đỏ.
Câu 17: Khi được chiếu sáng, benzene có thể phản ứng với Cl2 tạo thành sản phẩm nào?
        A. C6H11Cl.        B. C6H5Cl.        C. C6H6Cl6.        D. C6H12Cl6.
Câu 18: Công thức thức phân tử của styren là
        A. C6H8.        B. C8H8.        C. C8H10.        D. C9H12.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1.  Hydrocarbon thơm đầu tiên là benzene đã được Michael Faraday nhà hóa học người Anh tách ra từ chất lỏng dùng để thấp sáng (năm 1825). Ông đã xác lập công thức thực nghiệm là CnHn. Năm 1833 Micherlik đã tổng hợp được benzene tinh khiết và xác nhận công thức phân tử của benzene là C6H6.   
a. Benzene có vòng 6 cạnh đều và phẳng, tất cả các góc đều bằng 120o, tất cả các liên kết carbon – carbon đều bằng nhau.
b. Benzene là hợp chất vòng kém bền, dễ bị oxi hóa.
c. Styrene là hydrocarbon thơm nên cũng là đồng đẳng của benzene.
d. Ở điều kiện thường, benzene là chất lỏng và tan nhiều trong nước. 
Câu 2.  Alkane là thành phần chính của các loại nhiên liệu trong đời sống (khí đốt, LPG, xăng, dầu hỏa, dầu diesel, dầu đốt).
a. Ở điều kiện thường, methane, ethane, propane, butane là các chất khí; các alkane có số carbon lớn hơn (trừ neopentane) là chất lỏng hoặc chất rắn.
b. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của alkane nhìn chung đều tăng khi số nguyên tử carbon trong phân tử tăng.
c. Alkane đều là những chất hữu cơ kém phân cực nên ít tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi không phân cực như dầu, mỡ.
d. Các alkane ở thể khí hoặc thể lỏng nhẹ hơn nước còn các alkane ở thể rắn thì nặng hơn nước.
Câu 3. Dẫn dòng khí gồm acetylene và ethylene lần lượt đi vào ống nghiệm (1) đựng dưng dịch AgNO3/NH3 ở điều kiện thường, sau đó dẫn tiếp qua ống nghiệm (2) đựng nước bromine.
a. Ở ống nghiệm (1) có kết tủa màu vàng nhạt.
b. Ở ống nghiệm (2) màu của nước bromine nhạt dần.
c. Ở ống nghiệm (2) chất lỏng chia thành hai lớp.
d. Ở ống nghiệm (2) thu được chất lỏng đồng nhất.
Câu 4. Dẫn xuất halogen có nhiều ứng dụng trong đời sống, công nghiệp hóa chất và y học.
a. Các dẫn xuất halogen như chloroform, carbon tetrachloride, methylene dichloride được sử dụng làm dung môi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 
b. Teflon được ứng dụng trong sản xuất chảo chống dính, vật liệu cách điện, các ống chịu hóa chất, bình phản ứng,…. Teflon được tổng hợp bằng cách trùng hợp 1,1,1,2-tetrafluoroethane.
c. Ethyl chloride được dùng làm chất giảm đau tạm thời cho các chấn thương nhỏ trong thể thao.
d. Để bảo vệ tầng ozone, hiện nay trong công nghiệp làm lạnh người ta thường sử sụng CFC. 
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Một hydrocarbon X mạch hở, trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 83,721%. Trên phổ khối lượng của X có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 86. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? 
Câu 2. Có bao nhiêu chất có thể làm mất màu nước bromine ở điều kiện thường trong dãy các chất sau: ethane, ethylene, acetylene, benzene.
Câu 3. Có bao nhiêu chất có thể có chứa vòng benzene trong dãy các chất sau: C6H8, C8H8, C8H10, C9H12.

Câu 4. Xét phản ứng: C6H5CH3+ KMnO4C6H5COOK+ MnO2↓+KOH+H2O.
Tổng hệ số (nguyên, tối giản) các chất trong phương trình trên là bao nhiêu?
Câu 5. Các arene thường có chỉ số octane cao nên được pha trộn vào xăng để năng cao khả năng chống kích nổ của xăng, như toluene và xylene thường chiếm tới 25% xăng theo thể tích. Tỉ lệ này với benzene được EPA(The U.S. Environmental Protection Agency – Cơ Quan Bảo vệ môi trường Hoa Kì) quy định phải giới hạn ở mức không quá 1% vì chúng là chất có khả năng gây ung thư. Giả sử xăng có khối lượng riêng là 0,88 g/cm3 thì trong 88 tấn xăng có pha trộn không quá bao nhiên m3 benzene?
Câu 6. Đun nóng 13,875 gam một alkyl chloride Y với dung dịch NaOH dư, acid hóa dung dịch thu được bằng dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vào dung dịch AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. Số lượng nguyên tử hydrogen trong Y là bao nhiêu?
-----------HẾT--------- 
ĐÁP ÁN
PHẦN I (4,5 đ). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	ĐA
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	D
	D
	C
	B


PHẦN II (4 đ). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
-Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
-Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
-Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
-Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
-Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S


PHẦN III (1,5 đ): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Mỗi câu đúng 1,5 điểm
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	5
	2
	3
	8
	1
	9
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